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I. Trắc nghiệm (7,0 điểm)
Câu 1. Đặc điểm nào sau đây không đúng với vùng phía Tây Hoa Kỳ?

A. Các dãy núi trẻ chạy theo hướng bắc - nam.
B. Nhiều kim loại màu như vàng, đồng, chì.

C. Tài nguyên năng lượng hết sức phong phú.    D. Các đồng bằng phù sa ven Đại Tây Dương.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Liên bang Nga?

A. Nằm ở châu lục Á, Âu.
B. Nằm ở bán cầu Bắc.

C. Giáp với Thái Bình Dương.
D. Giáp với Đại Tây Dương. 
Câu 3. Đất nước Nhật Bản có

A. vùng biển rộng, đường bờ biển dài.
B. đường bờ biển dài, có ít vũng vịnh.

C. ít vũng vịnh, nhiều dòng biển nóng.
D. nhiều dòng biển nóng, nhiều đảo.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng với khí hậu của Nhật Bản?

A. Lượng mưa tương đối cao.
B. Thay đổi từ bắc xuống nam.

C. Có sự khác nhau theo mùa.
D. Chủ yếu là khí hậu nhiệt đới.
Câu 5. Dân cư Nhật Bản phân bố tập trung ở

A. đồng bằng ven biển.

B. các vùng núi ở giữa.


C. dọc các dòng sông.

D. ở các sườn núi thấp.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng với nông nghiệp Nhật Bản?

A. Chiếm tỉ trọng rất lớn trong GDP.
B. Phát triển theo hướng thâm canh.

C. Chú trọng năng suất, chất lượng.
D. Phương pháp chăn nuôi tiên tiến.

Câu 7. Điều kiện thuận lợi nhất để Trung Quốc phát triển ngành công nghiệp khai khoáng là

A. kĩ thuật hiện đại.
B. lao động dồi dào.

C. khoáng sản phong phú.
D. nhu cầu rất lớn.

Câu 8. Các ngành được Trung Quốc tập trung phát triển trong chính sách công nghiệp mới bao gồm

A. chế tạo máy, luyện kim, hóa dầu, sản xuất ô tô, xây dựng.

B. chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô, xây dựng.

C. chế tạo máy, điện tử, chế biến thực phẩm, dệt - may, xây dựng.

D. chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô, dệt - may. 
Câu 9. Trung Quốc giáp với

A. Triều Tiên.
B. Hàn Quốc.
C. Nhật Bản.
D. Philippin. 
Câu 10. Đặc điểm tự nhiên của miền Tây Trung Quốc là có

A. các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ.

B. các dãy núi cao, sơn nguyên đồ sộ xen lẫn các bồn địa.

C. kiểu khí hậu cận nhiệt đới gió mùa và ôn đới gió mùa.

D. nhiều tài nguyên khoáng sản kim loại màu nổi tiếng. 
Câu 11. Các kiểu khí hậu chủ yếu ở miền Đông Trung Quốc là

A. cận nhiệt đới gió mùa, ôn đới gió mùa.
B. ôn đới gió mùa, nhiệt đới gió mùa.

C. nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo.
D. cận xích đạo, cận nhiệt đới gió mùa. 
Câu 12. Đặc điểm tự nhiên của phần phía Đông nước Nga là

A. phần lớn núi và cao nguyên.
B. có đồng bằng và vùng trũng.

C. có dãy U-ran giàu khoáng sản.
D. có nhiều đồi thấp và đầm lầy.

Câu 13. Đảo nằm ở phía bắc của Nhật Bản là

A. Hôn-su.
B. Hô-cai-đô.
C. Xi-cô-cư.
D. Kiu-xiu.

Câu 14. Điểm tương đồng giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc là

A. có nhiều khoáng sản.
B. đất đai màu mỡ.

C. địa hình bằng phẳng.
D. sông ngòi ít dốc.
Câu 15. Dân cư Trung Quốc phân bố tập trung chủ yếu ở các

A. đồng bằng phù sa ở miền Đông.
B. sơn nguyên, bồn địa ở miền Tây.

C. khu vực biên giới phía bắc.
D. khu vực ven biển ở phía nam.
Câu 16. Lúa mì được trồng nhiều ở

A. đồng bằng Đông Âu, đồng bằng Tây Xi-bia.

B. đồng bằng Tây Xi-bia, cao nguyên Trang Xi-bia.

C. cao nguyên Trang Xi-bia, đồng bằng Đông Âu.

D. vùng giáp với biển Ca-xpi, đồng bằng Đông Âu.
Câu 17. Ngành công nghiệp mũi nhọn hiện nay của Nhật Bản là

A. chế tạo.
B. điện tử.
C. xây dựng.
D. dệt.
Câu 18. Các trung tâm công nghiệp rất lớn của Nhật Bản phân bố nhiều nhất ở

A. ven biển Nhật Bản.
B. ven biển Ô-khốt.

C. trung tâm các đảo lớn.
D. ven Thái Bình Dương.
Câu 19. Các sản phẩm công nghiệp Trung Quốc có sản lượng đứng vào hàng đầu thế giới trong nhiều năm là

A. điện, thép, xi măng, phân đạm.
B. thép, xi măng, phân đạm, da giày.

C. xi măng, phân đạm, da giày, dầu mỏ.
D. phân đạm, da giày, dầu mỏ, điện.
Câu 20. Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất nông nghiệp Trung Quốc?

A. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng nhanh.
B. Nhiều loại nông sản có năng suất cao.

C. Lương thực chiếm vị trí quan trọng nhất.
D. Giá trị của chăn nuôi lớn hơn trồng trọt.
Câu 21. Các loại nông phẩm của Trung Quốc có năng suất cao là

A. lương thực, bông, thịt lợn.
B. bông, thịt lợn, trứng gia cầm.

C. thịt lợn, gia cầm, sữa bò.
D. lương thực, bông, thịt cừu.
II. Tự luận (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA GIAI ĐOẠN 2009 - 2021

                                                                                                         (Đơn vị: tỉ USD)

	Năm
	2009
	2013
	2015
	2017
	2020
	2021

	Xuất khẩu
	1 201,0
	2 209,0
	2 275,0
	2 263,3
	2590,4
	3 553,5

	Nhập khẩu
	1 005,0
	1 949,0
	1 682,5
	1 843,8
	2057,2
	3 091,3


Câu 1. Em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu hàng hoá của Trung Quốc giai đoạn 2009-2021? (2 điểm).
Câu 2. Nhận xét giá trị xuất, nhập khẩu hàng hoá của Trung Quốc giai đoạn 2009-2021? (1 điểm).
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